
 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Chương: 417 

Phụ lục số 02C 

 
 

CHI TIẾT KINH PHÍ NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2026 

Đơn vị: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ  

Mã số: 1020854 

Chương 417 – Loại 100 – Khoản 121  

Tại Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc nhà nước khu vực II (Mã số 0112) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  622 /QĐ-SKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2026 

của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) 
Đơn vị: đồng 

TT Nội dung 
Tổng mức  

đầu tư 

Dự toán giao 

năm 2026 

Số điều chỉnh dự toán 
Dự toán  

sau điều chỉnh 

Thuyết minh cơ sở đề xuất, văn 

bản pháp lý  

Phòng 

phụ 

trách 
Tăng Giảm 

  TỔNG CỘNG 68.665.059.481 26.295.000.000 450.000.000 3.060.000.000 23.685.000.000     

  
I. Hạng mục chuyển 

tiếp 
58.291.339.005 16.016.279.524 450.000.000 3.060.000.000 13.406.279.524     

1 Tổ chức các hoạt 

động nâng cao nhận 

thức phục vụ cho 

công tác triển khai 

Chính quyền điện tử, 

Đô thị thông minh và 

Chuyển đổi số, kinh 

tế số, xã hội số, công 

nghiệp CNTT, an 

toàn thông tin 

3.000.000.000 583.444.524   583.444.524 Thực hiện công tác truyền thông, 

tuyên truyền các hoạt động triển 

khai Chính quyền điện tử, Đô thị 

thông minh, Chuyển đổi số,.. Dự 

trù kinh phí cho các hoạt động phục 

vụ cho công tác triển khai Chính 

quyền điện tử, Đô thị thông minh 

và Chuyển đổi số khác. Xây dựng 

các quy định, chính sách, hướng 

dẫn kỹ thuật... 

  P.CĐS  
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TT Nội dung 
Tổng mức  

đầu tư 

Dự toán giao 

năm 2026 

Số điều chỉnh dự toán 
Dự toán  

sau điều chỉnh 

Thuyết minh cơ sở đề xuất, văn 

bản pháp lý  

Phòng 

phụ 

trách 
Tăng Giảm 

2 Giải thưởng Công 

nghệ thông tin - 

Truyền thông, AI 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1.500.291.000 1.500.291.000   1.500.291.000 Quyết định số 1185/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2021 của UBND 

TPHCM về phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

và sản phẩm Công nghệ thông tin – 

Truyền thông giai đoạn 2020 – 

2030 

  P.CĐS  

3 Triển khai nội dung 

thỏa thuận hợp tác 

phát triển kinh tế - xã 

hội trong lĩnh vực 

thông tin và truyền 

thông giữa Thành 

phố Hồ Chí Minh với 

các tỉnh, thành phố 

trong nước năm 

2025-2026 

350.000.000 100.000.000   100.000.000 Kế hoạch triển khai hợp tác phát triển 

kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh, thành phố giai đoạn 

2023-2025: (1) KH 3459/KH-UBND 

ngày 18/7/2023: vùng Đồng bằng 

Sông Cửu Long; (2) KH 3091/KH-

UBND ngày 05/6/2024: các tỉnh vùng 

Tây Nguyên. 

 

P.KHTC  

4 Tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng 

Ngày Chuyển đổi số 

Quốc gia (10/10) 

5.003.236.000 500.000.000   500.000.000 Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 

22/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia, Quyết định số 1092/QĐ-

BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ 

TT&TT về kế hoạch triển khai 

Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 

22/4/2022, Quyết định số 

1185/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 

của UBND TPHCM về phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp và sản phẩm Công 

nghệ thông tin – Truyền thông giai 

đoạn 2020 - 2030 

 P.CĐS  

https://drive.google.com/file/d/1PbHme-gIDHQ2ww1Kltxvh3dgMBTjryPR/view
https://drive.google.com/file/d/1PbHme-gIDHQ2ww1Kltxvh3dgMBTjryPR/view
https://drive.google.com/file/d/1PbHme-gIDHQ2ww1Kltxvh3dgMBTjryPR/view
https://drive.google.com/file/d/1PbHme-gIDHQ2ww1Kltxvh3dgMBTjryPR/view
https://drive.google.com/file/d/1PbHme-gIDHQ2ww1Kltxvh3dgMBTjryPR/view
https://drive.google.com/file/d/1PbHme-gIDHQ2ww1Kltxvh3dgMBTjryPR/view
https://drive.google.com/file/d/1PbHme-gIDHQ2ww1Kltxvh3dgMBTjryPR/view
https://drive.google.com/file/d/1PbHme-gIDHQ2ww1Kltxvh3dgMBTjryPR/view
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TT Nội dung 
Tổng mức  

đầu tư 

Dự toán giao 

năm 2026 

Số điều chỉnh dự toán 
Dự toán  

sau điều chỉnh 

Thuyết minh cơ sở đề xuất, văn 

bản pháp lý  

Phòng 

phụ 

trách 
Tăng Giảm 

5 Thanh toán chi phí 

dịch vụ tin nhắn cho 

các hệ thống dùng 

chung của thành phố 

5.800.000.000 4.803.236.000  3.060.000.000 1.743.236.000 Thực hiện thanh toán chi phí dịch 

vụ tin nhắn cho các hệ thống dùng 

chung của Thành phố: Cổng 1022, 

hệ thống thư mời họp của UBND 

TP, Sở TTTT, …. 

  P.CĐS, 

6 Đầu tư nâng cấp hạ 

tầng máy chủ, an toàn 

thông tin mạng nội 

bộ phục vụ chuyển 

đổi số tại đơn vị 

6.500.000.000 5.346.000.000   5.346.000.000 Hỗ trợ kỹ thuật trong việc cài đặt 

phần mềm; Hỗ trợ việc quản trị, 

vận hành hệ thống phần mềm; Hiệu 

chỉnh, sửa chữa nhỏ không làm 

thay đổi kiến trúc, thiết kế ban đầu 

hay phát sinh màn hình nhập liệu, 

bổ sung CSDL của hệ thống. 

 VP Sở  

7 Tổ chức triển khai 

thực hiện chương 

trình nghiên cứu và 

phát triển ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo (AI) 

năm 2026 

1.000.000.000 767.200.000   767.200.000 Quyết định 1196/QĐ-SKHCN 

ngày 02/12/2025 về Phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán kinh phí Tổ 

chức các lớp bồi dưỡng về trí tuệ 

nhân tạo cho cán bộ, công chức 

Thành phố năm 2026 

P.QLCN 

8 Bảo trì cho hệ thống 

quản lý hoạt động 

đầu tư lĩnh vực 

CNTT Tp.HCM 

(GĐ1) 

300.000.000 250.000.000   250.000.000 QĐ phê duyệt số 418/QĐ-STTTT 

ngày 01/12/2023; Chi phí bảo trì hệ 

thống quản lý hoạt động đầu tư lĩnh 

vực CNTT Tp.HCM (GĐ1) trong 

thời gian 12 tháng (1 năm): Hỗ trợ 

cập nhật các bản nâng cấp, vá lỗi 

phần mềm; Hỗ trợ kỹ thuật trong 

việc cài đặt phần mềm; Hỗ trợ việc 

quản trị, vận hành hệ thống phần 

mềm; Hiệu chỉnh, sửa chữa nhỏ 

không làm thay đổi kiến trúc, thiết 

kế ban đầu hay phát sinh màn hình 

 

P.KHTC  
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TT Nội dung 
Tổng mức  

đầu tư 

Dự toán giao 

năm 2026 

Số điều chỉnh dự toán 
Dự toán  

sau điều chỉnh 

Thuyết minh cơ sở đề xuất, văn 

bản pháp lý  

Phòng 

phụ 

trách 
Tăng Giảm 

nhập liệu, bổ sung CSDL của hệ 

thống.  

9 Thuê dịch vụ CNTT 

phục vụ chuyển đổi 

số trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông và 

tần số vô tuyến điện 

trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

1.396.125.000 465.375.000   465.375.000 Quyết định số 1155/QĐ-SKHCN 

ngày 25/11/2025 về phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán 

P.BCVT 

10 Thuê Trung tâm tích 

hợp dữ liệu của tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

  

33.441.687.005 1.700.733.000   1.700.733.000 Quyết định số 153/QĐ-SKHCN 

ngày 08/6/2025 về phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán 

GIS 

11 Triển khai Cổng dịch 

vụ tiếp nhận và điều 

phối giải quyết các 

yêu cầu lĩnh vực 

CNTT và chuyển đổi 

số  

  

2.150.000.000 0 450.000.000  450.000.000 Quyết định số 340/QĐ-SKHCN 

ngày 17/3/2026 về phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán 

P.CĐS 

  
II. Hạng mục ghi 

vốn mới 
10.373.720.476 10.278.720.476 0 0 10.278.720.476     

1 Tổ chức tập huấn về 

quản lý, vận hành HT 

Chính quyền điện tử 

theo Kiến trúc chính 

quyền số 

500.000.000 405.000.000   405.000.000 Tập huấn về quản trị HT CNTT, Kiến 

trúc mạng chính quyền số cho cán bộ, 

IT phường xã. Dự kiến 10 lớp, mỗi lớp 

100 học viên 

 P.CĐS  

https://drive.google.com/drive/folders/1_8FvoUHKLlemBVkh8ZbJ1fyRfxQFz9_p
https://drive.google.com/drive/folders/1_8FvoUHKLlemBVkh8ZbJ1fyRfxQFz9_p
https://drive.google.com/drive/folders/1_8FvoUHKLlemBVkh8ZbJ1fyRfxQFz9_p
https://drive.google.com/drive/folders/1_8FvoUHKLlemBVkh8ZbJ1fyRfxQFz9_p
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TT Nội dung 
Tổng mức  

đầu tư 

Dự toán giao 

năm 2026 

Số điều chỉnh dự toán 
Dự toán  

sau điều chỉnh 

Thuyết minh cơ sở đề xuất, văn 

bản pháp lý  

Phòng 

phụ 

trách 
Tăng Giảm 

2 Hoạt động đo lường, 

theo dõi, giám sát chỉ 

số chuyển đổi số 

TP.HCM năm 2025, 

2026 (DTI) 

950.000.000 950.000.000   950.000.000  Quyết định 79/QD-UBND ngày 

10/01/2023. Nội dung gồm: 

1. Nâng cấp hệ thống DTI theo mô 

hình chính quyền số 2 cấp 

2. Tạo lập dữ liệu đầu kỳ 

3. Triển khai, đào tạo  

 P.CĐS  

3 Mua bản quyền 

chatbot trí tuệ nhân 

tạo cho lãnh đạo, cán 

bộ, công chức Thành 

phố 

1.586.720.000 1.586.720.000   1.586.720.000 Quyết định số 1177/QĐ-SKHCN 

ngày 21/11/2025 về phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán 

P.QLCN 

4 Tư vấn xây dựng Đề 

án thành lập Khu 

công nghệ số tập 

trung 

500.000.000 500.000.000   500.000.000 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, 

QĐ 392/QĐ-TTg. 

 P.KTS-

XHS  

5 Tổ chức sự kiện 

chuyên đề về kinh tế 

số ngành 

1.123.500.000 1.123.500.000   1.123.500.000  KH 4354/KH-UBND, QĐ 

1565/QĐ-BKHCN (8 sự kiện); 

Quyết điịnh số 1346/QĐ-SKHCN 

ngày 17/12/2025 về phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán Tổ chức sự 

kiện chuyên đề về kinh tế số 

 P.KTS-

XHS  

6 Hỗ trợ đào tạo 

chuyển đổi số trong 

quản trị doanh nghiệp 

cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

1.200.000.000 1.200.000.000   1.200.000.000 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP KH 

4354/KH-UBND. Ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ 50% kinh phí theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị 

định 80/2021/NĐ-CP)  

Quyết định số 1079/QĐ-SKHCN 

ngày 12/11/2025 về phê duyệt 

 P.KTS-

XHS  

https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
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TT Nội dung 
Tổng mức  

đầu tư 

Dự toán giao 

năm 2026 

Số điều chỉnh dự toán 
Dự toán  

sau điều chỉnh 

Thuyết minh cơ sở đề xuất, văn 

bản pháp lý  

Phòng 

phụ 

trách 
Tăng Giảm 

nhiệm vụ và dự toán vềThuê dịch 

vụ hỗ trợ đào tạo chuyển đổi số 

trong quản trị doanh nghiệp cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa  

7 Khảo sát, đánh giá 

hiện trạng doanh 

nghiệp, đo lường hiệu 

quả và mức độ đóng 

góp kinh tế số của 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, xây dựng 

khung giải pháp và 

chính sách thúc đẩy 

chuyển đổi số, kinh tế 

số cho doanh nghiệp 

1.500.000.000 1.500.000.000   1.500.000.000 Quyết định số 1185/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2021 của UBND 

TPHCM về phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

và sản phẩm Công nghệ thông tin – 

Truyền thông giai đoạn 2020 - 

2030 (theo Bộ chỉ số theo Quyết 

định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 

12/10/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về phê duyệt đề án 

"Xác định bộ chỉ số đánh giá 

chuyển đổi số của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và của quốc gia 

 P.KTS-

XHS  

8 Đầu tư/mua sắm nền 

tảng theo dõi chỉ số 

Kinh tế số – Xã hội 

số 

2.014.300.000 2.014.300.000   2.014.300.000  Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT  P.KTS-

XHS  

https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1gqIr0mFYpIvMus-CDnDSv-iEjq70_cCZ/view?usp=drive_link
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TT Nội dung 
Tổng mức  

đầu tư 

Dự toán giao 

năm 2026 

Số điều chỉnh dự toán 
Dự toán  

sau điều chỉnh 

Thuyết minh cơ sở đề xuất, văn 

bản pháp lý  

Phòng 

phụ 

trách 
Tăng Giảm 

9 Thu thập cơ sở dữ 

liệu phục vụ công tác 

quản lý nhà nước và 

theo dõi, thúc đẩy 

việc thực hiện các chỉ 

tiêu về kinh tế số 

512.000.000 512.000.000   512.000.000  Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.   P.KTS-

XHS  

10 Xây dựng khung kiến 

trúc dữ liệu Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 487.200.476  487.200.476    487.200.476  Quyết định số 1464/QĐ-SKHCN 

ngày 30/12/2025 về phê duyệt 

nhiệm vụ 

 P.CĐS  

 

https://drive.google.com/file/d/1b48CU2vj4xIHqRcS8Ljn_4uDEJYQTRbZ/view?usp=drive_link
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